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A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2

 A CHỈ TIÊU TỔNG HỢP ⁽¹⁾

1
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP-giá 

2010)
Tỷ đồng     32.048,7     30.594,4     33.077,7         103,21         108,12 

1.1 Tổng giá trị tăng thêm     30.538,5     29.062,7     31.479,0        103,08        108,31 

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản Tỷ đồng       7.110,6       6.899,4       7.255,1         102,03         105,16 

 - Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng     12.207,1     11.625,8     12.981,3         106,34         111,66 

 - Dịch vụ Tỷ đồng     11.220,8     10.537,6     11.242,6         100,19         106,69 

1.2 Thuế sản phẩm (trừ trợ cấp SP) Tỷ đồng       1.510,2       1.531,7       1.598,8        105,86        104,38 

2 Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá hiện hành) Tỷ đồng     44.614,1     41.833,3     45.847,4                 -                   -   

3 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng            32,3            30,5            33,2         102,76         108,71 

4 Cơ cấu kinh tế (Giá hiện hành)

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản %          23,80          24,49          24,04                 -                   -   

 - Công nghiệp - xây dựng %          39,30          38,84          39,65                 -                   -   

 - Dịch vụ %          36,90          36,67          36,31                 -                   -   

B CHỈ TIÊU CÁC LĨNH VỰC

I Nông, lâm nghiệp và thủy sản

1 Trồng trọt

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ng. ha          120,4          121,0          119,4             99,1             98,7 

Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt Ng. ha            87,1            88,6            86,4            99,2            97,5 

- Sản lượng lương thực có hạt Ng.tấn          464,2          459,9          460,1             99,1           100,1 

a Cây lương thực

- Cây lúa:   + Diện tích Ng. ha            68,6            69,4            67,7             98,7             97,6 

                  + Năng suất Tạ/ha          55,10          53,35          55,05             99,9           103,2 

                  + Sản lượng Ng.tấn          378,0          370,3          372,9             98,6           100,7 

- Cây ngô: + Diện tích Ng. ha            18,5            19,2            18,7           101,0             97,2 

                  + Năng suất Tạ/ha          46,60          46,61          46,69           100,2           100,2 

                  + Sản lượng Ng.tấn            86,2            89,5            87,2           101,2             97,4 

b Cây công nghiệp ngắn ngày

 - Đậu tương: + Diện tích Ng. ha              0,4              0,2              0,2             55,5             95,3 

                  + Năng suất Tạ/ha          17,50          17,75          17,83           101,9           100,5 

                  + Sản lượng Ng.tấn              0,7              0,4              0,4             56,6             95,7 

c Cây lâu năm

 - Chè:          +Tổng diện tích Ng. ha            16,4            16,6            16,7           101,7           100,5 

            + Diện tích trồng mới, trồng lại Ha          250,0          393,5          336,4           134,6             85,5 
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            + Diện tích cho sản phẩm Ng. Ha            15,2            15,3            15,7           103,4           102,7 

            + Năng suất Tạ/ha        103,50        101,05        103,76           100,3           102,7 

             + Sản lượng chè búp tươi Ng.tấn          157,3          154,8          163,1           103,7           105,4 

2 Chăn nuôi

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại Ng.tấn          148,0          139,9          153,0           103,4           109,3 

3 Thủy sản

 - Diện tích nuôi trồng Ng.ha          10,10          10,07          10,05             99,5             99,8 

 - Sản lượng thủy sản Ng.tấn            32,2            30,1            32,3           100,2           107,2 

4 Lâm nghiệp

 - Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ng. ha              8,5              8,4              9,0           106,1           107,0 

- Trồng cây phân tán Ng.cây          870,0       1.089,0       1.108,5           127,4           101,8 

II Công nghiệp

1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) %          113,2          116,8          110,0                 -                   -   

- Công nghiệp khai khoáng %            85,0            84,1            75,0                 -                   -   

- Công nghiệp chế biến chế tạo %          114,6          119,3          112,0                 -                   -   

- Công nghiệp sản xuất và PP điện, khí đốt %          112,0          113,3          121,0                 -                   -   

 - CNSX, phân phối nước; XL  rác thải %          111,3          111,5          107,0                 -                   -   

2 Sản phẩm chủ yếu

 - Giấy bìa các loại Ng.tấn          245,0          206,0          190,0             77,6             92,2 

 - Bia các loại Tr.lít          111,0          109,9          124,0           111,7           112,9 

 - Rượu các loại Ng.lít     11.883,0     10.677,0     11.310,0             95,2           105,9 

 - Chè chế biến Ng.Tấn            56,0            57,0            55,0             98,2             96,5 

 - Phân bón hóa học các loại Ng.tấn       1.423,5       1.539,0       1.466,0           103,0             95,3 

Trong đó: NPK "          730,0          739,0          700,0            95,9            94,7 

 - Cao lanh Ng.tấn          550,0          747,0          600,0           109,1             80,3 

 - Xi măng Ng.tấn       1.331,0       1.229,0       1.500,0           112,7           122,1 

 - Gạch xây Triệu viên          500,0          478,0          500,0           100,0           104,6 

 - Gạch Ceramic Triệu m²            33,0            23,0            39,0           118,2           169,6 

 - Mì chính Ng.tấn            25,6            24,5            26,0           101,6           106,1 

 - Dung lượng ắc quy Ng. KVA            51,0            46,0            46,0             90,2           100,0 

 - Cát, sỏi, đá khai thác Ng.m³       3.685,0       2.662,0       2.603,0             70,6             97,8 

 - Nhôm thành phẩm Tấn     10.000,0     11.778,6     13.000,0           130,0           110,4 

 - Vải thành phẩm Triệu m²            93,0            91,5            80,0             86,0             87,4 

 - Sợi toàn bộ Ng.tấn            13,7            13,1            15,0           109,5           114,5 

 - Quần áo may sẵn Ng. SP     81.702,0     81.514,0     92.000,0           112,6           112,9 

 - Giấy thể thao Ng.đôi       3.800,0       4.830,0       5.200,0           136,8           107,7 

 - Nước sinh hoạt Tr.m³            22,1            19,2            23,0           104,1           119,8 

 - Sản phẩm điện tử Tr.SP          300,0          226,0          185,0             61,7             81,9 

 - Sản phẩm plastic Ng.Tấn                -            177,0          190,0                 -             107,3 
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III Thương mại - Dịch vụ

1 Tổng mức bán lẻ và DVTD XH Tỷ đồng     23.144,3     20.734,4     22.892,5             98,9           110,4 

2 Xuất nhập khẩu

* Giá trị hàng xuất khẩu Tr.USD       1.045,0          963,0       1.099,2           105,2           114,1 

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

- Chè khô Tr.USD            31,3            25,9            19,0             60,6             73,3 

 - Hàng dệt, may Tr.USD          352,0          316,1          451,0           128,1           142,7 

 - Vải các loại Tr. USD            42,3            41,0            37,4             88,4             91,3 

 - Linh kiện điện tử Tr.USD          414,4          308,3          301,5             72,7             97,8 

 * Giá trị hàng nhập khẩu Tr.USD          935,0          847,8          880,2             94,1           103,8 

IV Văn hóa - Xã hội

1 Dân số trung bình Ng.người       1.381,6       1.370,6       1.381,7           100,0           100,8 

2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên %            1,18            1,20            1,18                 -                   -   

3 Tỷ lệ đô thị hóa %                -            18,62          18,71                 -                   -   

4 Cơ cấu lao động đang làm việc                 -                   -   

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản %                -   57,2 56,0                 -                   -   

 - Công nghiệp - xây dựng %                -   21,9 22,4                 -                   -   

 - Dịch vụ %                -   20,9 21,6                 -                   -   

V Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng     18.991,8     18.066,9     21.091,2           111,1           116,7 

Trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước Tỷ đồng       3.668,6       5.643,4       5.508,3           150,1             97,6 

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài Tỷ đồng       1.810,3       1.424,2       2.978,3           164,5           209,1 


